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Tóm tắt: Trong những thập niên đầu thế kỷ XXI, Biển Đông là một trong những vùng 
biển quan trọng bậc nhất thế giới về địa kinh tế, địa chính trị và địa quân sự, có liên quan trực 
tiếp đến các hoạt động kinh tế biển của các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và thế 
giới. Do vậy, đảm bảo an ninh Biển Đông được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. Tầm quan 
trọng của Biển Đông đem lại cho các nước nhiều cơ hội nhưng đồng thời không ít thách thức. 
Một trong những thách thức lớn đó là tình trạng tội phạm xuyên quốc gia trên biển đang ngày 
càng gia tăng dưới nhiều hình thức hoạt động phức tạp. Ở hầu hết các quốc gia giáp biển trên 
thế giới hiện nay, vấn đề an ninh trên biển gắn liền và là một bộ phận không tách rời với an 
ninh đất liền, trong bối cảnh các nước lớn liên tục tăng cường đầu tư chạy đua vũ trang, đặc 
biệt là hải quân thì các mối đe dọa từ biển luôn là vấn đề nóng và là một phần đáng quan tâm 
trong chính sách quốc phòng - an ninh của các quốc gia hiện nay.

Từ khóa: Tội phạm, xuyên quốc gia, Biển Đông.
Transnational crimes in the Bien Dong Seain recent years

Abstract: In the decades of the early 21st century, the Bien Dong Seahas been known 
as one of the most essential areas in the world in terms of geoeconomics, geopolitics, and 
military geography, closely related to maritime trade of numerous nations and territories in 
the region and the world as well. Therefore, the security of the Sea is of special interest to the 
world public opinion. The Bien Dong Sea brings different countries both great opportunities 
and several challenges. One of them can be seen as transnational maritime crimes that have 
been on the rise with multiple forms and complex action streams. In most countries bordering 
on seas, the maritime security is closely connected to and an integral part of the land security. 
In the context that great powers have enhanced their investments in arms race, especially the 
navy, threats to the maritime security have been becoming a critical issue that needs more 
attention in building their national defense-security policy.

Keywords: Crimes, transnational (crimes), Bien Dong Sea.
Ngày nhận bài: 05/08/2020		                     Ngày duyệt đăng: 01/04/2021

1. Đặt vấn đề
An ninh biển được hiểu là trạng thái ổn định, an toàn, không có các mối đe dọa xuất 

phát từ biển và các vùng đất đối với các hoạt động bình thường của các quốc gia, các tổ chức, 
cá nhân trên biển hoặc các mối đe dọa từ biển đối với của các quốc gia, các tổ chức, cá nhân 
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trên đất liền. Như vậy, cũng giống như an ninh trên đất liền, an ninh biển bao gồm an ninh 
truyền thống và an ninh phi truyền thống (Nguyễn Thanh Minh, 2017). Hai thập niên đầu thế 
kỷ XXI chứng kiến tội phạm xuyên quốc gia đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với 
an ninh và kinh tế khu vực Đông Nam Á, nhất là trong bối cảnh xây dựng Cộng đồng Kinh tế 
ASEAN - AEC. Các dòng chảy tự do vốn và hàng hóa không chỉ có lợi cho sự vận động của thị 
trường mà còn đem lại nhiều lợi ích kinh tế, giảm chi phí tiếp cận thị trường, giảm thiểu nguy 
cơ bảo hộ, nhưng cũng tạo kẽ hở để các hoạt động buôn lậu quy mô lớn có thể làm tê liệt nền 
kinh tế các quốc gia thành viên. Không chỉ vậy, một khu vực kinh tế cạnh tranh, khuyến khích 
bảo vệ người tiêu dùng và quyền sở hữu trí tuệ chắc chắn sẽ phải đối mặt với nạn buôn lậu 
xuyên quốc gia, hàng giả v.v… Số lượng lớn hàng hóa giả mạo sẽ làm giảm đáng kể nguồn thu 
từ thuế, một nhân tố thiết yếu của AEC. Là một thành viên tích cực đấu tranh chống các loại tội 
phạm trên biển và đồng thời là thành viên của WTO, Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng 
sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Ở một khía cạnh nhất định, vấn đề hợp tác kinh tế quốc tế 
đem lại cho Việt Nam những thuận lợi trong việc bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự 
an toàn xã hội, đảm bảo sự vận hành của thị trường hàng hóa trong nước luôn đồng điệu với 
thị trường thế giới, nhưng bên cạnh đó các cá nhân và tổ chức tội phạm quốc tế sẽ lợi dụng 
xu thế hội nhập, hợp tác đa phương, cắt giảm thủ tục hải quan và khuyến khích thương mại 
tự do toàn cầu của Việt Nam với các nước để tiến hành các hoạt động tội phạm ngay trên lãnh 
thổ Việt Nam hoặc lợi dụng lãnh thổ Việt Nam làm địa bàn trung chuyển hàng hóa. Trước tình 
trạng đó, để giảm thiểu các mặt trái của cục diện kinh tế thế giới đầy biến động nói chung và 
tình trạng tội phạm xuyên quốc gia trên biển nói riêng, Việt Nam đã tham gia các cơ chế hợp 
tác đa phương và song phương như ReCAAP, HACGAM, POACTC v.v…, đồng thời tăng cường 
hợp tác với các nước trong khu vực và tiếp giáp Biển Đông về khoa học, công nghệ, thông tin 
liên lạc, tìm ra các biện pháp thực thi hiệu quả gắn với thực tiễn tình hình nhằm hướng đến 
việc phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia trên Biển Đông.

2. Tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại
Buôn lậu đã trở thành một khái niệm quen thuộc khi nhắc đến hành vi của tội phạm 

xuyên quốc gia trên Biển Đông và nhiều vùng biển khác trên thế giới. Trong hai thập niên đầu 
thế kỷ XXI, tình trạng buôn lậu quanh khu vực Biển Đông diễn ra với mức độ nghiêm trọng. 
Các mặt hàng được sử dụng trong buôn lậu chủ yếu như  xăng dầu, quặng, than, thuốc lá, các 
loại ma túy, động vật hoang dã, gỗ v.v… Bởi vì, ở đa số các quốc gia Đông Nam Á, các mặt 
hàng này đều đang chịu mức thuế cao, một số bị liệt vào danh sách hàng cấm ở một số nước, 
việc buôn lậu không qua hải quan sẽ đem lại cho chúng những món hời từ việc trốn thuế, 
song chất lượng hàng hóa buôn lậu không được kiểm soát bởi không có nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng, trong thời gian quađã có hàng nghìn chuyên án buôn lậu trên biển được theo dõi và 
triệt phá là những minh chứng cụ thể.

So với đấu tranh chống buôn lậu trên đất liền, công tác đấu tranh chống buôn lậu trên 
biển gặp phải nhiều khó khăn gấp bội. Ngoài việc phải linh hoạt và giàu kinh nghiệm trong 
việc đối phó với các vấn đề thời tiết, thiết bị tàu thuyền và trang bị lạc hậu, quân số ít, các lực 
lượng chức năng còn phải đối mặt với những đối tượng liều lĩnh, manh động, hoặc hối lộ, dụ 
dỗ, mua chuộc lực lượng chấp pháp với những khoản tiền lớn, thậm chí sẵn sàng dùng vũ khí 
nóng để chống trả khi bị vây bắt. Thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu hàng hóa trên biển 
hiện nay cũng phức tạp hơn, chúng thường dụ dỗ bằng những khoản tiền lớn các tàu đầu 
nậu thu mua, tàu áp tải hoặc các công ty vận tải trung gian kết hợp nhằm hợp thức hóa hồ sơ, 
chứng từ vận chuyển và hóa đơn giả cho hàng hóa trước ở đất liền, lợi dụng chính sách nhập 
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khẩu tự khai báo, đầu nậu mua lượng nhỏ hàng hóa để lấy hóa đơn hợp thức hóa lượng lớn 
hàng hóa nhập lậu, điều này gây rất nhiều nhầm lẫn và khó khăn cho các cơ quan chức năng 
trong việc phát hiện và xử lý vi phạm nếu hàng hóa buôn lậu đã được đưa lên bờ. Các tàu đầu 
nậu hiện nay thường được trang bị hiện đại và có công suất hoạt động lớn có thể di chuyển 
nhiều ngày trên biển với tốc độ cao, loại tàu này khi nhận hàng buôn lậu sẽ neo đậu và nhận 
hàng hóa trực tiếp trên biển và sang chiết cho các tàu nhỏ hơn để tiêu tán hàng hóa vào đất 
liền nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng. Thậm chí các tàu đầu nậu và tài nhỏ 
nhận hàng khi bị phát hiện sẽ tận dụng tình hình thời tiết bất lợi như sóng to, gió lớn, đồng 
thời còn lợi dụng đêm tối hoặc thay đổi bảng tên, đổi số hiệu tàu, treo cờ nước ngoài, thay 
đổi tuyến đường đi, chạy lòng vòng trên biển nhằm tránh các tàu kiểm tra, đợi thời cơ tẩu tán 
hàng hóa, nhập hàng hóa vào đất liền và chuyển đi tiêu thụ.

Tội phạm buôn lậu trên biển hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi, đặc biệt chúng lợi 
dụng kẽ hở của cơ chế, chính sách, sự sơ hở trong tuần tra kiểm soát, mua chuộc một số cán 
bộ biến chất, tha hóa gây ảnh hưởng xấu trong tư tưởng chính trị và hành động của các cán 
bộ đảng viên thực hiện công tác v.v… Bên cạnh đó, thời gian gần đây, vùng biển các tỉnh phía 
Nam từ vùng biển Khánh Hòa đến khu vực vịnh Thái Lan, xuất hiện một số đối tượng hoạt 
động buôn lậu, bảo kê theo kiểu xã hội đen, tình trạng này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
an ninh trật tự trên biển, đến cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng uy tín 
của cơ quan chức năng.

Xăng dầu là mặt hàng thường xuyên được các đối tượng buôn lậu nhắm đến bởi đem 
lại lợi nhuận khổng lồ, dễ vận chuyển và có thể tự pha trộn. Các tàu buôn lậu và tàu đầu nậu 
thường hoạt động trao đổi xăng dầu với số lượng lớn tại các vùng biển giáp ranh hoặc khu 
vực ít bị tuần tra. Lợi dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, một số tàu cá đánh bắt xa bờ 
cũng tham gia vào quá trình buôn lậu xăng cho các doanh nghiệp, thực hiện gian lận thương 
mại ở các khu vực ven biển nhằm trốn thuế. Ngoài ra một số hành vi còn gây hại với mức độ 
nghiêm trọng hơn là tình trạng pha chế, trộn lẫn thêm nhiều hóa chất, dung môi như solmix, 
pluto condentsat vào xăng dầu nhập lậu để bán, gây nguy hiểm trong quá trình lưu trữ, sang 
chiết và sử dụng. Bên cạnh đó, các loại hàng hóa buôn lậu khác như ma túy, thuốc lá cũng trở 
thành tác nhân gây mất an ninh trật tự xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, các 
loại gỗ quý và động vật hoang dã, hoặc bộ phận của động vật cũng gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến môi trường và các hệ sinh thái, là nguyên nhân gia tăng sự tàn phá thiên nhiên của 
con người bằng việc khai thác và săn bắn trái phép các nguồn tài nguyên ít ỏi còn lại trong tự 
nhiên. Lợi nhuận cao từ việc buôn lậu trên biển đem lại đã tác động không ít đến suy nghĩ và 
hành động của ngư dân, dẫn đến dễ bị các thế lực buôn lậu xuyên quốc gia lôi kéo vào đường 
dây buôn lậu trái phép, thậm chí vì lợi nhuận họ sẵn sàng chống trả quyết liệt các lực lượng 
chức năng khi bị phát hiện (1). Sáu tháng đầu năm 2019, tình trạng buôn lậu trên Biển Đông 
vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, diễn ra với mật độ cao, chủ yếu là các đối tượng buôn lậu xăng 
dầu và khoáng sản, trong năm 2019 (2). Trong năm 2019, lực lượng lệnh Cảnh sát biển Việt 
Nam đã thực hiện có hiệu quả đồng bộ các biện pháp để duy trì an ninh trật tự trên biển(3).

Các lực lượng chức năng của Việt Nam đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên 
các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia. Mặt khác, 
còn tiến hành hợp tác tuần tra với các quốc gia trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, 
Campuchia, tham gia có hiệu quả các diễn đàn quốc tế và khu vực về đấu tranh phòng, chống 
tội phạm trên Biển Đông, thiết lập đường dây nóng với các quốc gia hữu quan trong khu vực 
về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển, cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu 
thuyền trên biển như Philippines, Malaysia, Thái Lan.
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3. Tội phạm ma túy
Từ lâu Biển Đông đã là một khu vực biển có nhiều tàu thuyền qua lại với lượng lớn hàng 

hóa mỗi ngày, toàn cầu hóa khiến cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng nhanh hơn 
trong những năm gần đây, đó cũng là thời điểm thích hợp cho các loại tội phạm ma túy hoạt 
động xuyên quốc gia giao dịch, mua bán. Bất chấp sự hợp tác song phương và đa phương của 
các quốc gia về phòng chống tội phạm ma túy trên Biển Đông, trong hai thập kỷ đầu thế kỷ 
XXI, tình trạng tội phạm ma túy diễn ra phức tạp ở nhiều nơi dưới nhiều hình thức khác nhau 
kể cả trên đất liền và trên biển. 

Đặc thù của loại hình tội phạm ma túy trên biển thường có tính quốc tế cao, mạng lưới 
liên kết và tổ chức của chúng trải rộng trên nhiều quốc gia và liên quan đến nhiều vùng biển, 
vùng lãnh thổ, điều này khiến cho công tác điều tra xác nhận, triển khai đấu tranh, phòng 
chống gặp nhiều khó khăn và phức tạp. So với những năm đầu thế kỷ XXI, khi khoa học công 
nghệ mới phát triển ở mức các chính phủ có thể làm tốt công việc kiểm soát, phương tiện và 
thủ đoạn của các đối tượng tội phạm ma túy trên biển cũng còn thô sơ, nhưng ngày nay khi 
khoa học công nghệ đang có những bước nhảy vọt, các loại thiết bị công nghệ cao - đặc biệt 
là công nghệ thông tin - được loại tội phạm này sử dụng triệt để khiến cho phương thức và 
thủ đoạn trở nên tinh vi nhằm đối phó lại các cơ quan chức năng, nhất là các đối tượng buôn 
bán ma túy tổng hợp.

Hiện nay các tàu được tội phạm ma túy sử dụng thường có kích thước lớn, trong các 
khoang có nhiều ngõ ngách nhỏ có thể giấu ma túy, vì vậy công tác kiểm tra gặp rất nhiều 
khó khăn và mất thời gian, nhưng chỉ cần một chuyến tàu trót lọt đi qua chốt kiểm soát thì 
một lượng lớn ma túy sẽ được phân phối vào đất liền và đến tay người sử dụng. Do đó trong 
quá trình kiểm tra tìm kiếm nơi cất giấu ma túy không cẩn thận rất dễ bỏ sót tội phạm, hoặc 
tội phạm ném ma túy xuống biển rồi thông báo tọa độ cho tàu khác đến trục vớt và tiếp tục 
vận chuyển. Cùng với sự hoạt động sôi nổi của tội phạm ma túy trên biển, các hoạt động tiếp 
tay trên đất liền cũng diễn ra phức tạp, các điểm đen phân phối ma túy và tổ chức sử dụng ma 
túy có chiều hướng lan rộng ở nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó phải kể đến Thái Lan, 
Philippines, Campuchia, Lào, Malaysia, Indonesia, Việt Nam.

Sự phức tạp trong các vấn đề chính trị trên Biển Đông giữa các nước vô tình tạo ra các 
khoảng trống quyền lực trên biển, đó cũng là khu vực hoạt động chính của tội phạm ma túy. 
Theo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, trong vài thập kỷ gần đây, các vụ án liên quan đến 
ma túy tổng hợp tăng trung bình từ 10% - 15% so với các năm trước, đặc biệt nghiêm trọng 
là các đối tượng tham gia vận chuyển và buôn bán ma túy trong các vụ án này đều là thanh 
thiếu niên có độ tuổi từ 18 - 30. Riêng từ 2015 đến nay, số vụ án về ma túy tổng hợp có tang 
vật bị bắt giữ chiếm từ 40-45% tổng số vụ án. Hiện nay, ma túy tổng hợp được sản xuất tinh vi 
và hình thức mua bán cũng rất đa dạng, tác động đến mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, thanh 
niên, từ dạng viên nén đến dạng ma túy đá, dạng lỏng và dạng khí, nghiêm trọng hơn là hiện 
nay ma túy được ngụy trang dưới niều lớp vỏ bọc để dễ dàng tiếp cận thị trường như những 
hàng hóa thông thường khác, điều này gây nhầm lẫn cho các cơ quan chức năng trong quá 
trình kiểm soát trên biển bởi các loại tàu được tội phạm ma túy sử dụng thường thay đổi hình 
thức để ngụy trang như những tàu vận chuyển hàng hóa bình thường. Lợi dụng đặc thù việc 
vận tải trên biển thường có tính pháp lý cao nên những thông tin sai lệch hoặc dừng tàu kiểm 
tra không đúng quy trình, hoặc quá trình kiểm tra phải mở bóc thùng hàng nhưng không thấy 
tang vật sẽ bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và cản trở hoạt động kinh doanh vận tải của 
doanh nghiệp. Lực lượng chức năng trực tiếp tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội 
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phạ m ma tú y củ a cá c quố c gia quanh khu vự c Biể n Đông cò n mỏ ng là  mộ t trong nhữ ng khó  
khăn lớ n hiệ n nay khi phả i thự c hiệ n tuầ n tra liên tụ c trên mộ t khu vự c Biể n Đông rộ ng lớ n(4). 
Ở Việt Nam, lực lượng chuyên trách hoạt động trên biển đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm 
đấu tranh chống lại các hoạt động của tội phạm trên biển có hiệu quả, góp phần giữ gìn môi 
trường an ninh trên biển, đảm bảo cho các hoạt động kinh tế biển(5).

Hình 1. Cá c con đườ ng vậ n chuyể n ma tú y trên thế  giớ i năm 2009 

(Nguồ n: CIA Employee ngà y 06.11.2009)

4. Cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền 
Hai thậ p niên đầ u thế  kỷ  XXI, ở  nhiề u khu vực biể n trên thế  giớ i nó i chung và  Đông Nam 

Á nó i riêng, tì nh trạ ng cướ p biể n và  cướ p có  vũ  trang đang là  vấn đề tội phạm nổi cộm. Toà n 
cầ u hó a và  tự  do thương mạ i cho phé p sự  luân chuyể n hà ng hó a trên biể n giữ a cá c quố c gia 
diễ n ra nhanh vớ i mậ t độ  dà y đặ c, tuy nhiên nhữ ng cơ chế  hợ p tá c và  thỏ a thuậ n an ninh 
đượ c ký  kế t giữ a cá c quố c gia cò n thiế u ý  chí  chí nh trị  và  năng lự c thự c thi(6), chưa phá t huy 
đượ c tá c dụ ng như mong muố n, tạ o cơ hộ i cho cướ p biể n và  cướ p có  vũ  trang hoà nh hà nh, 
lan rộ ng trên quy mô toà n cầ u. Cá c Chí nh phủ  phả i giả i quyế t hệ  quả  củ a nhữ ng vấ n đề  bắ t 
nguồ n từ  cá c Chí nh phủ : Tì nh trạ ng chênh lệ ch già u nghè o, xung độ t sắ c tộ c và  xung độ t tôn 
giá o ở  Đông Nam Á  khiế n nhiề u ngư dân, thủ y thủ , mộ t số  lá i tà u bị  thấ t nghiệ p và  cá ch ly, đa 
phầ n cướ p biể n và  cướ p có  vũ  trang ở  khu vự c biể n Đông xuấ t thân từ  nhữ ng thà nh phầ n nà y, 
tì nh hì nh kinh tế , chí nh trị  - xã  hộ i buộ c họ  phả i tì m mộ t phương thứ c số ng khá c có  nguồ n lợ i 
nhiề u và  nhanh hơn, cho dù  có  vi phạ m phá p luậ t, dẫ n chứ ng điển hình là nhóm Abu Sayyaf. 

Ở  Biể n Đông hiệ n nay nổ i lên hai khu vự c điể m nó ng củ a nạ n cướ p biể n và  cướ p có  vũ  
trang đó là eo biển Malacca và eo biển Sulu – Celebes: Eo biển Malacca nằm ở  vị  trí  đị a kinh tế  
và  đị a chí nh trị  quan trọ ng giữa bán đảo Malaysia và đảo Sumatra của Indonesia nối liề n Biển 
Đông và Ấn Độ Dương, là  lố i đi tắ t cho khoả ng 50. 000 lượt tàu thuyền qua lại chiếm ¼ tổng 
số lưu lượng tàu thuyền hoạt động trên toàn thế giới dù  chỉ  dà i 805km, chỗ  hẹ p nhấ t chỉ  rộ ng 
1,2 km, nố i cá c tuyế n hà ng hả i từ  từ châu Âu, châu Phi, Trung Đông, Nam Á đi Đông Nam Á và 
Đông Á. Tạ i đây, cá c đố i tượ ng cướ p biể n và  cướ p có  vũ  trang hoạ t độ ng rấ t manh độ ng kể  cả  
và o ban ngà y, chú ng lợ i dụ ng sự  đông đú c củ a lượ ng tà u thuyề n qua lạ i trao đổ i hà ng hó a, 
trà  trộ n và o đó  để  hoạ t độ ng mà  không sợ  bị  cá c cơ quan chứ c năng phá t hiệ n. Đặ c điể m củ a 
cướ p biể n khu vự c nà y là  sử  dụ ng cá c loạ i tà u nhỏ  có  công suấ t lớ n, di chuyể n á p sá t cá c tà u 
mụ c tiêu tì m cá ch khố ng chế  cá c thủ y thủ  trên tà u không cho phá t tí n hiệ u cầ u cứ u và  san 
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chiế t hà ng hó a cướ p đượ c mộ t cá ch công khai như hoạ t độ ng thương mạ i bì nh thườ ng, sau 
khi hoà n thà nh việ c cướ p hà ng chú ng nhố t toà n bộ  thủ y thủ  đoà n, có  khi thả  trôi tà u rồ i tẩ u 
tá n. Đã  có rất nhiều tàu dầu nướ c ngoà i bị  cướ p biể n và  cướ p có  vũ  trang vùng biển này tấn 
công giữa ban ngày(7). 

Ở phí a Đông Nam củ a Biể n Đông, eo biển Sulu - Celebes nằm giữa ba nước Philippines, 
Malaysia và Indonesia, đây là  khu vự c nó ng củ a không chỉ  hà ng hả i trong khu vự c mà  cò n trên 
thế  giớ i, có  đị a hì nh phứ c tạ p và  rấ t khó  tiế p cậ n, đượ c kiể m soá t bở i lực lượng chiến binh 
Hồi giáo Abu Sayyaf có trụ  sở  tại miền Nam Philippines. Ngoài ra, vùng phía Nam Biển Đông 
nối liền giữa Singapore với hai quần đảo Anamba và Natuna cũng thuộc Indonesia cũng là 
địa bàn hoạt động tương đối mạnh của cướp biển ở khu vực Đông Nam Á. Nhó m cướ p biể n 
Abu Sayyaf nổ i tiế ng bở i sự  liề u lĩ nh và  thá ch thứ c cá c cơ quan chứ c năng, ngoà i việ c cướ p 
hà ng hó a chú ng cò n thự c hiệ n cá c hà nh vi bắ t giữ  thủ y thủ  là m con tin để  đò i tiề n chuộ c từ  
cá c chí nh phủ , tổ  chứ c chủ  quả n hoặ c gia đì nh họ  và  sẵ n sà ng giế t con tin nế u không đượ c 
đá p ứ ng cá c điề u kiệ n chú ng đưa ra. Nhó m cướ p biể n nà y hoạ t độ ng chủ  yế u trên dọ c tuyế n 
đườ ng biể n từ Biể n Đông ra tây Thái Bình Dương và khu vự c biể n giá p ranh  nối ba nước 
Philippines, Malaysia và Indonesia. Khi có  tà u mục tiêu xuất hiện nhóm này sẽ đuổ i theo, đợi 
đến tối hoặc khi thủy thủ đoà n mất cảnh giác mới hành động. Đặ c điể m củ a nhóm này là  
chú ng có thể giam tàu từ 7 đế n 10 ngày để tìm thị  trườ ng tiêu thụ hàng cướ p đượ c mà không 
sợ lực lượng chức năng phát hiện. Nhữ ng năm gầ n đây, nhờ  ứ ng dụ ng thà nh tự u củ a khoa họ c 
công nghệ , nhó m cướ p biể n Abu Sayyaf thườ ng xuyên có  nhữ ng vụ  tấ n công tà u lớ n, trong 
đó  có  nhiề u tà u củ a cá c nướ c Malaysia, Indonesia, Philippines (Nguyễn Thanh Minh, 2017).

Hình 2. Cướ p biể n và  cướ p có  vũ  trang chố ng tà u giai đoạ n 2008-2017. 

(Nguồ n: ReCAAP, 2017) 

Hai thậ p niên đầ u thế  kỷ  XXI, Biể n Đông chứ ng kiế n số  vụ  cướ p biể n và  cướ p có  vũ  
trang đá ng bá o độ ng, chỉ tính riêng giai đoạ n 2008-2017 đã xảy ra 1.124 vụ cướp biển chiếm 
đế n 83% số vụ xảy ra trong khu vực châu Á, trong đó 1.002 vụ thành công, chỉ có 122 vụ 
thất bại. Số các vụ cướp biển chủ yếu xảy ra ở vùng biển Indonesia và ở Eo biển Malacca của 
Singapore(8). Vị trí các vụ cướp biển được chỉ ra cũng cho thấy, các vụ cướp biển chủ yếu tập 
trung ở ven bờ, thuộc quyền quản lý của các quốc gia ven biển. Riêng khu vực Biển Đông, tính 
từ năm 2008 đến năm 2017 đã xảy ra 193 vụ cướp biển, trong đó số vụ cướp biển xảy ra năm 
2017 tăng gấp đôi so với năm 2016 (ReCAAP, 2017).
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Bả ng 1. Vị  trí  xả y ra cướ p biể n và  cướ p có  vũ  trang tạ i Đông Nam Á  giai đoạ n 2008-2017

(Nguồ n: ReCAAP, 2017)

Từ  thự c tế  tì nh hì nh kinh tế , chí nh trị  - xã  hộ i hiệ n nay củ a khu vự c Đông Nam Á , cá c 
chuyên gia từ Cục Hàng hải quốc tế - IMB và Tổ chức Chống cướp biển châu Á - ReCAAP dự báo 
nạn cướp biển và  cướ p có  vũ  trang ở khu vực nà y sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn do sự khó khăn 
trong công tác phối hợp truy bắt giữa các nước. Hơn nữa, việc phân hóa giàu nghèo trong 
khu vực ngày càng tăng, mặ t trá i củ a toà n cầ u hó a đồ ng thờ i sẽ  tạ o nhữ ng điề u kiệ n thuậ n lợ i 
nhấ t đị nh cho cá c nhó m khủ ng bố , cá c băng đả ng xã  hộ i đen thự c hiệ n cá c vụ  tấ n công trên 
biể n, nạ n phân biệ t chủ ng tộ c, lợ i nhuậ n nhanh và  nhiề u từ  việ c cướ p biể n có  nguy cơ lôi ké o 
sự  tham gia củ a ngườ i nghè o và o hoạ t độ ng nà y, đặ c biệ t là  tầ ng lớ p thanh niên thấ t nghiệ p.

Ở Việt Nam, tình trạng tội phạm cướ p biể n và  cướ p có  vũ  trang không thực sự đáng báo 
động như một số khu vực ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, tì nh trạ ng nà y trong vùng biển của Việt 
Nam vẫn đang tồn tại và có những diễn biến phức tạp, đặ c biệ t trong bố i cả nh khu vự c Biể n 
Đông đang có  tranh chấ p và  chưa phân đị nh rõ  rà ng ở  nhiề u khu vự c như hiệ n nay(9). Tháng 
10.2014, tàu Sunrise 689 của Việt Nam sau khi lấ y hàng tại cảng Horizon của Singapore chở 
theo 5,226 tấn dầu cùng 18 thuyền viên trên hành trình trở về Quảng Trị để trả hàng đã bị 
cướp biển khống chế trong vòng 5 ngày, bơm hút 5,000 tấn dầu trên tàu (Xuân Dung, Quang 
Hạnh, 2014). Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sau đó đã phối hợp với Cảnh sát biển các nước 
Singapore, Indonesia, Malaysia và Phlippines tìm kiếm và hỗ trợ tàu của Việt Nam bị cướp. 
Tháng 11.2016, tàu Royal của Công ty Cổ phần hàng hải Hoàng Gia của Việt Nam chở 3,000 tấn 
xi măng từ tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam đi Indonesia đã bị bị nhóm cướ p biể n Abu Sayyaf 
tấn công và bắt giữ 6/19 thuyền viên, ngay sau đó, lực lượng cảnh sát biển Philippines đã phối 
hợp xử lý vụ việc (Giang Chinh, 2016). Ngày 19/02/2017, nhó m cướ p biể n Abu Sayyaf tiế p tụ c 
tấn công tàu Giang Hải của Việt Nam tại vùng eo biển Sulu – Celebes, bắn chết thủy thủ Vũ Đức 
Hạnh, bắt đi 6 người khác sau khi đập phá nhiều phương tiện và thả trôi tàu (Lê Tân, 2019). Bên 
cạ nh cá c vụ  cướ p biể n lớ n, trong đị a phậ n vù ng biể n Việ t Nam vấ n đề  cướ p biể n và  cướ p có  vũ  
trang cò n xả y ra ở  mộ t số  khu vự c biể n có  lượ ng lớ n tà u thuyề n như ở tỉnh Quả ng Ninh, thành 
phố Hả i Phò ng, Vũ ng Tà u. Tuy nhiên, đó  chỉ  là  nhữ ng vụ  trộ m cắ p nhỏ  mang tí nh đị a phương 
đố i vớ i cá c tà u hà ng nướ c ngoà i neo đậ u tạ i Việ t Nam, không uy hiế p hay nguy hiể m đế n tí nh 
mạ ng củ a thủ y thủ . Các vụ việc này khi xảy ra vẫn được thông báo cho Trung tâm thông tin 
của ReCAAP và được lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam xử lý theo quy định luậ t phá p.
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Trung tâm Chia sẻ thông tin thuộc Thỏa thuận hợp tác khu vực về chống lại cướp biển 
và cướp có vũ trang nhằm vào tàu tại châu Á - ReCAAP ISC đã công bố báo cáo thường niên về 
cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu năm 2019. Theo đó, tổng cộng có 82 sự cố cướp 
biển và cướp có vũ trang, trong đó bao gồm 71 sự cố thực tế và 11 sự cố bất thành đã được 
báo cáo ở châu Á trong năm 2019. Con số này tăng 8% về tổng số sự cố và tăng 15% về số sự 
cố thực tế được báo cáo so với năm trước đó. Trong năm 2018 có 76 sự cố, bao gồm 62 sự cố 
thực tế và 14 sự cố bất thành, đã được báo cáo. Phần lớn các sự cố được báo cáo trong năm 
2019 là các vụ cướp có vũ trang nhằm vào tàu. Trong số 82 sự cố được báo cáo năm 2019, có 
hai sự cố cướp biển và 80 sự cố là cướp có vũ trang. Đã có sự cải thiện tại một số cảng và vùng 
neo tàu ở châu Á trong năm ngoái so với năm 2018, đáng lưu ý là ở Bangladesh và Indonesia. 
Tại Bangladesh, không có sự cố nào được báo cáo trong năm qua so với 11 sự cố của năm 
2018. Tại Indonesia, số lượng sự cố tại cảng và vùng neo tàu đã giảm xuống còn 23 so với 27 
vụ việc trong năm 2018. Đáng lo ngại là hai vụ bắt cóc thuyền viên để đòi tiền chuộc vào ngày 
18.6 và ngày 23.9.2019 tại vùng biển ngoài khơi Đông Sabah, Malaysia. Rủi ro cướp biển bắt 
cóc thuyền viên ở vùng biển Sulu-Celebes và vùng biển ngoài khơi Đông Sabah vẫn ở mức 
cao với bằng chứng là hai vụ việc nêu trên. Các quốc gia ven biển liên quan được yêu cầu tăng 
cường giám sát, đẩy mạnh tuần tra và duy trì liên lạc với các tàu đi qua khu vực. Các công ty 
vận tải biển cần thực hiện khuyến cáo của ReCAAP ISC để thay đổi hành trình đi qua khu vực 
này, nếu có thể; trong trường hợp không thể thực hiện được, thì phải tăng cường cảnh giác và 
báo cáo ngay cho các trung tâm hoạt động của Philippines và Bộ chỉ huy an ninh Đông Sabah 
- ESSCOM của Malaysia (H.V, 2019). Trong tháng 7.2019, ReCAAP ISC đã soạn thảo Hướng dẫn 
liên quan đến việc thuyền viên bị bắt cóc ở vùng biển Sulu-Celebes và vùng biển ngoài khơi 
Đông Sabah cho các công ty vận tải biển và các tàu, nhằm tăng cường nhận thức về hoàn 
cảnh thực tế và có biện pháp đối phó thích hợp để tránh những sự cố như vậy. Một điều đáng 
quan tâm là sự gia tăng các sự cố khi tàu hành trình tại eo biển Singapore trong năm 2019. 
Tổng cộng đã có 31 sự cố đã được báo cáo vào năm 2019 so với bảy sự cố của năm 2018. 
Ngoài ra còn có sự gia tăng các sự cố đối với tàu neo đậu ngoài khơi Bandar Penawar, Johor, 
Malaysia. Năm sự cố đã được báo cáo tại đây năm ngoái, trong khi không có sự cố nào được 
báo cáo trong năm 2018. Do sự gia tăng các sự cố ở một số địa điểm như được nêu trong Báo 
cáo năm 2019, ReCAAP ISC khuyến nghị các cơ quan thực thi pháp luật ở châu Á tăng cường 
giám sát, đẩy mạnh hoạt động tuần tra, ứng phó kịp thời với các sự cố do tàu báo cáo. Các 
thuyền trưởng và thuyền viên cần tăng cường cảnh giác khi cho tàu đi qua các khu vực quan 
tâm, duy trì cảnh giác liên tục đối với các tàu đáng ngờ trong vùng lân cận, báo cáo tất cả các 
sự cố ngay lập tức đến Quốc gia ven biển gần nhất và thực hiện các biện pháp phòng ngừa 
được mô tả trong Hướng dẫn khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang nhằm vào tàu 
ở châu Á. Các thuyền trưởng cũng cần phải tuân thủ các quy định và thông báo do các quốc 
gia ven biển ban hành để thực hiện trách nhiệm chung về an toàn (H.V, 2019). 

Năm 2018 và năm 2019, các lực lượng chuyên trách Việt Nam đã tích cực tiến hành các 
hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Đồng thời tiến 
hành phối hợp tuần tra chung với Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia nhằm duy trì an ninh trật 
tự, an toàn trên biển. Tổ chức nhiều đợt tuần tra dài ngày để kiểm soát tình hình an ninh vùng 
biển. Triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng 
hải năm 2019, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phổ biến về tình hình cướp biển, 
cướp có vũ trang tấn công tàu thuyền khu vực Đông Nam Á và Hội nghị tập huấn công tác 
phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải tại tỉnh Quảng Ninh từ ngày 31.10.2019 
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đến ngày 02.11.2019. Đồng chí Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã 
tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có Đại tá Phan Nguyên Hùng - Phó Cục trưởng 
Cục An ninh nội địa của Bộ Công an, đại diện các Cục: An ninh nội địa, Viện Khoa học và công 
nghệ - Bộ Công an, lãnh đạo, chuyên viên các phòng tham mưu của Cục Hàng hải Việt Nam, 
các Cảng vụ Hàng hải, Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải, Hiệp hội chủ tàu Việt Nam, một 
số chủ tàu và doanh nghiệp vận tải biển. Như vậy, trong các năm 2018 và 2019, Việt Nam đã 
tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để đấu tranh chống cướp biển và cướp có vũ trang 
chống lại tàu thuyền.

5. Buôn bán vũ khí trái phép trên biển
Buôn bán vũ khí có thể được coi là hành vi nghiêm trọng hơn của nạn buôn lậu, điểm 

chung giữa chúng đều là buôn bán và lưu thông các loại hàng hóa trái phép, tuy nhiên vũ 
khí là một mặt hàng đặc thù hơn vì tính chất nguy hiểm của nó. Trong những năm qua, tình 
hình buôn bán vũ khí ở Đông Nam Á có chiều hướng phức tạp hơn do nhu cầu sử dụng vũ 
khí cá nhân ngày càng tăng, mặc dù đa số các quốc gia đều cấm công dân của mình sử dụng 
vũ khí cá nhân khi chưa được chính phủ chấp thuận.  Sự xuất hiện và phát triển của chủ nghĩa 
khủng bố kết hợp với đói nghèo biến Đông Nam Á trở thành mảnh đất màu mỡ của luồng vận 
chuyển, tiêu thụ vũ khí bất hợp pháp. Ngoài vũ khí cá nhân được buôn bán trên Biển Đông 
hiện nay, còn có các vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đặc biệt chúng thường được sử dụng để 
gây án, trả thù cá nhân, tranh giành địa bàn hoạt động, chống trả lực lượng chức năng khi bị 
truy bắt. Tình trạng buôn bán tràn lan vũ khí nhỏ đã gia tăng đáng kể năng lực phá hoại của 
các thế lực ly khai, tổ chức khủng bố, tội phạm. Ở Campuchia, Myanmar và Nam Philippines, 
các tổ chức phản loạn có đầy đủ các loại vũ khí tấn công, tập kích tiên tiến như súng tiểu liên, 
tên lửa vác vai, súng chống tăng B.41 v.v… Chính nhờ có vũ khí này mà các tổ chức ly khai tại 
các nước trở nên ngoan cố hơn. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và bọn chúng 
thường không đạt kết quả và sau đó xung đột tăng lên gây thiệt hại lớn cho cả hai bên. Ở một 
số vùng thuộc Indonesia, Philippines và biên giới Campuchia, biên giới Myanmar, bọn ly khai 
có tổ chức đã sử dụng tài nguyên để đổi lấy vũ khí, làm gia tăng tình trạng nghèo khó, khiến 
cho kinh tế phát triển không lành mạnh. Do môi trường an ninh xã hội không được đảm bảo, 
tội phạm và khủng bố xảy ra đã khiến giảm nguồn đầu tư nước ngoài và tác động đến nhiều 
khía cạnh của kinh tế - xã hội.

Vấn đề buôn bán vũ khí trái phép tại khu vực Đông Nam Á nói chung và trên biển Đông 
nói riêng đã và đang diễn ra ở mức khó có thể kiểm soát được với nhiều lý do, trong đó có cả 
về lịch sử lẫn về chính trị. Ví dụ tại Campuchia, do chiến tranh diễn ra trong một thời gian khá 
dài từ năm 1978 đến năm 1990 để lại nhiều kho chứa vũ khí nguy hiểm và cho đến nay việc 
thu hồi và quản lý vũ khí vẫn còn hết sức khó khăn. Theo thống kê của Liên hiệp quốc, từ năm 
1992 đến năm 1993, số lượng súng thu được tại Campuchia là 320.000 khẩu và 80 triệu viên 
đạn. Trong thời gian qua, Chính phủ Campuchia vẫn đang tiếp tục thực hiện biện pháp thu hồi 
một số vũ khí trái phép. Nhưng ước tính vẫn còn khoảng 900.000 khẩu súng đang lưu thông ở 
chợ đen. Đến năm 2004, tại Campuchia cứ khoảng 20 người dân thì có 1 khẩu súng và 10 viên 
đạn. Tại Thái Lan, số lượng súng hợp pháp trong tay tư nhân là hơn 3 triệu khẩu. Tại Philippines 
có trên 800.000 khẩu súng hợp pháp và 400.000 khẩu súng bất hợp pháp trong dân chúng. 
Với số vũ khí lớn như vậy, số vụ tội phạm sử dụng vũ khí không chỉ giới hạn trong nước mà còn 
được buôn bán ra các nước xung quanh phục vụ nhu cầu người dùng, và đa phần trong số đi 
được vận chuyển bằng đường biển (Interpol, 2004).
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Tại Việt Nam, ngày 22.12.2018, Hội nghị về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh 
với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo 
trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 được tổ chức bởi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về 
trật tự xã hội, Hội nghị đã tổng kế một số dữ liệu về tình hình buôn bán vũ khí ở Việt Nam, cho 
thấy tình hình buốn bán vũ khí vẫn diễn ra (10). 

Tuyên bố Colombo và Tuyên bố chung Manila đã đặt cơ sở cho các thành viên ASEAN 
hợp tác tấn công bọn buôn lậu vũ khí trái phép. Bắt đầu từ năm 1997, cứ hai năm một lần, các 
nước ASEAN lại tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về tấn công tội phạm xuyên quốc gia, trong 
đó có cả tội buôn lậu vũ khí.

6. Kết luận
Cùng với sự phát triển các lĩnh vực của kinh tế biển trên phạm vi toàn cầu cũng như ở 

khu vực Biển Đông, kéo theo là sự gia tăng hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia 
trên biển. Tình hình thực tế hiện nay, cũng như các nghiên cứu mới đây cho thấy các loại tội 
phạm xuyên biên giới trên biển như cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền, tội 
phạm ma túy, buôn bán vũ khí trái phép, tội khủng bố, buôn bán và vận chuyển người trái 
phép vẫn ra trên một số vùng biển của thế giới, trong đó có khu vực Biển Đông với sự gia tăng 
của các vụ cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền.

Các loại tội phạm xuyên quốc gia trên biển ngày càng phát triển tinh vi hơn nhằm lẫn 
tránh, đối phó lại với lực lượng chức năng của các quốc gia trên Biển Đông. Trong thời gian 
qua, đã có sự hợp tác giữa các quốc gia xung quanh Biển Đông nhằm phối hợp đấu tranh 
phòng, chống các loại tội phạm trên biển. Trong bối cảnh hiện nay, các lĩnh vực kinh tế biển 
ngày càng phát triển, nhất là ở khu vực Biển Đông rất nhộn nhịp với các hoạt động hàng hải 
của tàu thuyền qua lại. Để đảm bảo cho các lĩnh vực kinh tế biển phát triển, nhất thiết phải 
có sự chung tay của cộng đồng quốc tế, khu vực, mà trước hết là lực lượng chuyên trách của 
các quốc gia xung quanh Biển Đông, nhằm trấn áp có hiệu quả đối với các loại tội phạm hoạt 
động trên biển, kể cả tội phạm khủng bố.

Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của UNCLOS, đồng thời cũng là quốc gia biển, do 
vậy Việt Nam đã và đang ngày càng tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế song phương và 
đa phương nhằm đấu tranh đối với các loại tội phạm trên biển. Thông qua các cơ chế hợp tác 
song phương và đa phương góp phần giữ gìn môi trường biển hòa bình, đảm bảo an ninh trật tự, 
an toàn đối với các tuyến hàng hải ở Biển Đông nói chung và vùng biển đảo Việt Nam nói riêng./.

Chú thích:
(1) Từ năm 2012 đến tháng 9 năm 2015, riêng lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội Biên 

phòng đã phát hiện, bắt giữ tại vùng đặc quyền kinh tế Tây Nam; ven biển tỉnh Quảng Ninh, 
Hải Phòng, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng 69 vụ/259 đối tượng buôn lậu xăng, dầu 
trong đó có 7/45 đối tượng là người nước ngoài, tịch thu 21.773.682 lít xăng, dầu các loại, thu 
nộp ngân sách nhà nước 280 tỷ đồng. Năm 2016, lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biển phát 
hiện và bắt giữ 213 vụ/563 đối tượng, thu hơn 10 triệu lít xăng, dầu trong đó điển hình là vụ 
vận chuyển hơn 5 triệu lít dầu lậu của một tàu nước ngoài vào Việt Nam tại Phú Yên, bán phát 
mại toàn bộ số hàng thu nộp ngân sách 61 tỷ đồng; bắt 68 vụ/124 đối tượng, thu giữ 88.762 
tấn than, 6.770 m3 cát, 65.589 bao thuốc lá ngoại, hơn 2 tấn pháo nổ và nhiều mặt hàng có 
giá trị khác, thu về 145,8 tỷ đồng. Quý I năm 2017, lực lượng này tiếp tục thu giữ 1.514.000 lít 
xăng, 2.574.190 lít dầu, 15.829 tấn than, hơn 100.000 bao thuốc lá, hơn 3 tấn pháo nổ, 4 kg 
heroin, 10,5 kg cỏ Mỹ, thuốc phiện v.v…, tổng trị giá tang vật tạm giữ khoảng 151,2 tỷ đồng.
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(2) Lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử lý 215 vụ với 331 đối tượng; 
khởi tố 26 vụ với 38 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 136 vụ với 216 đối tượng; bàn giao 
cho các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền 53 vụ với 77 đối tượng. Trong đó, đã bắt 
giữ, xử lý 22 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, với 123 đối tượng, tang vật thu giữ: hơn 5.000 
tấn than; trên 1 triệu lít dầu DO; 31,7 kg pháo; gần 300 tấn phân lân; gần 700 tấn thực phẩm 
đông lạnh. Tại sáu tháng đầu năm 2018, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện, xử lý 20 tàu 
buôn lậu với 107 đối tượng, xử phạt 1,4 tỷ đồng, bán phát mại hàng tịch thu, nộp ngân sách 
hơn 90 tỷ đồng, đa số hàng lậu được phát hiện, bắt giữ trên vùng biển Tây Nam biển Đông, 
trực tiếp là khu vực biển giáp ranh giữa các nước Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Malaysia.
Tháng 3.2019, tại vùng biển cách Nam Tây Nam Côn Đảo 100 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư 
lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện 2 tàu hàng gồm: tàu Aritsleo, quốc tịch Singapone và 
tàu Glaydy Luck thuộc Công ty Hà Lộc Phát, hai tàu này đang cập mạn, có biểu hiện sang mạn 
xăng dầu trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, tàu Aritsleo, quốc tịch Singapone đang vận chuyển 
khoảng 3 triệu lít xăng, thuyền trưởng không xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh tính 
hợp pháp số lượng xăng trên tàu. Trước đó, trên vùng biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh 
sát Biển 4 phát hiện tàu Zuma quốc tịch Thái Lan và tàu cá Việt Nam đang có hành vi cập mạn 
sang dầu DO trái phép tại khu vực cách đảo Hòn Khoai 150 hải lý. Trên 2 tàu có 220.000 lít dầu 
DO không có đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh vực cách đảo Hòn Khoai 150 hải lý. Trên 2 
tàu có 220.000 lít dầu DO không có đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

(3) Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức được 55 đợt tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho trên 224.000 lượt người tại các địa phương, phát 40.887 tờ rơi tuyên truyền; 
xây dựng 790 phóng sự, tin bài về đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Lực lượng tuần tra, kiểm tra, 
kiểm soát, thực thi pháp luật đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 684 vụ/1.051 đối tượng vi phạm pháp 
luật tăng 29 vụ/59 đối tượng so với năm 2018. Trong đó: Khởi tố 106 vụ/112 đối tượng, xử lý 
vi phạm hành chính 441 vụ/603 đối tượng, bàn giao 136 vụ/327 đối tượng, xử lý 01 vụ/09 đối 
tượng, số vụ buôn lậu, gian lận thương mại là 50 vụ/67 phương tiện/301 đối tượng. Tổng số 
tiền xử phạt vi phạm hành chính và ước tính giá trị tang vật tịch thu khoảng 250 tỷ đồng.

(4) Đơn cử Việt Nam, lực lượng chuyên trách chống tội phạm ma túy của Bộ Tư lệnh 
Cảnh sát biển chỉ có gần 300 cán bộ chiến sĩ ở 4 cụm đặc nhiệm đóng quân ở Hải Phòng, Nghệ 
An, Vũng Tàu, Cà Mau và 4 Ban phòng chống tội phạm ma túy cùng 1 phòng chức năng là 
Phòng chống tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, những khó khăn về thời tiết của vùng biển nhiệt 
đới cận xích đạo và địa hình nhiều vụng, vịnh, các hệ thống cảng phức tạp, nhiều bãi đá có 
thể neo đậu trao đổi hàng hóa mà các đối tượng buôn bán ma túy đã tìm hiểu và thông thạo 
rất kỹ khiến cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy thêm khó khăn gấp bội.

(5) Năm 2008, Cục Cảnh sát Biển Việt Nam đã cùng với công an triệt phá thành công 
chuyên án 408P, bắt giữ 5 đối tượng người nước ngoài vận chuyển ma túy bằng đường biển, 
thu giữ 8,8 tấn nhựa cần sa. Chỉ riêng trong giai đoạn 2005 - 2011, lực lượng chức năng của 
Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã điều tra được gần 600 chuyên án, vụ án, bắt giữ trên 1000 đối 
tượng, thu giữ hơn 8 tấn nhựa cần sa, gần 1000 bánh heroin, trên 10.000 viên ma túy tổng hợp 
cùng nhiều tang vật, tài sản có giá trị. Năm 2017, lực lượng chuyên trách chống tội phạm ma 
túy Cảnh sát Biển Việt Nam đã tham gia bắt giữ 614 vụ với 340 đối tượng, số lượng tang vật bị 
thu giữ gồm 299 bánh cùng với 591,1gam heroin, 11.067 viên cùng với 57,97 kg ma túy tổng 
hợp, 1 kg thuốc phiện, 99,76kg cần sa cùng nhiều vũ khí và phương tiện khác.

(6) Theo Giáo sư Zachary Abuza, Học viện Chiến tranh quốc gia Washington - Chuyên 
gia về các vấn đề an ninh tại khu vực Đông Nam Á, ông này cũng cho rằng Các quốc gia này 
rất thận trọng trong vấn đề lãnh hải, và họ cũng có những phương thức rất hạn chế để bảo vệ 
mình, điều này khiến họ rơi vào thế rất bất an.
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(7) Năm 2015 xảy ra 03 vụ cướp lớn, đó là: vụ cướp tàu Ocean Energy ngày 02.5.2015, tàu 
Oriental Glory ngày 15.5.2015 và tàu Orkim Harmony ngày 11/6/2015, khiến 6.000 tấn xăng 
RON 95 khoảng hơn 7 triệu lít, 2.023 tấn khí đốt và 2.500 tấn dầu với tổng giá trị hơn 10 triệu 
USD đã bị cướp.

(8) Trong năm 2019, tại eo biển Malacca và eo biển Singapore đã xảy ra 30 vụ việc cướp 
biển và cướp có vũ trang, tình hình đáng báo động so với con số 8 vụ việc xảy ra tại hai eo biển 
này năm 2018. Gần nhất vào ngày 25/12/2019, khi tàu chở dầu Stena Immortal đang hành 
trình tại eo biển Singapore và hướng đến cảng Singapore, thì máy trưởng của tàu phát hiện 6 
kẻ xâm nhập không vũ trang trong buồng máy và đã thông báo cho thuyền trưởng. Hệ thống 
báo động của tàu đã được kích hoạt và những kẻ xâm nhập đã thoát ra khỏi tàu. Không có sự 
đối mặt giữa những kẻ xâm nhập và thuyền viên của tàu.  Ngày 23.12.2019, tàu chở dầu Bamzi 
đi qua eo biển Singapore, trên đường từ khu neo Nipa của Indonesia đến Qing Dao của Trung 
Quốc, thì máy trưởng và sỹ quan máy đi ca nhìn thấy 3 kẻ xâm nhập trong buồng máy, trong 
đó một tên mang theo dao. Báo động được kích hoạt và ba kẻ xâm nhập đã trốn thoát. Hai thợ 
máy của tàu sau đó được tìm thấy trong tình trạng bị trói.

(9) Cụ thể, tội phạm cướp biển và cướp có vũ trang ở vùng biển Việt Nam đang tồn tại 
những vấn đề sau: (i). Tàu thuyền của Việt Nam bị cướp khi đi qua các khu vực biển của một số 
nước như Indonesia, Philippines, eo biển Malacca, eo biển Sulu - Celebes. (ii). cướp biển trong 
quá trình tháo chạy đã trốn vào vùng biển của Việt Nam. (iii). Đây cũng có thể coi là ba vấn đề 
chung của các quốc gia quanh khu vực Biển Đông hiện nay. Ngoài ra, còn tồn tại một số vụ trộm 
cướp biển có vũ trang quy mô nhỏ ở một số vùng biển gần bờ của Việt Nam. Mặc dù có những 
khó khăn nhất định, tuy nhiên trong những năm qua Việt Nam đã có nhiều thành tích trong 
việc lập chuyên án triệt phá và bắt giữ các đối tượng tội phạm cướp biển và cướp có vũ trang 
nguy hiểm, một số vụ cướp biển tiêu biểu liên quan đến Việt Nam có thể kể đến vụ Zafirah năm 
2012, vụ Sunrire 689 năm 2014, vụ Royal 16 năm 2016, vụ Giang Hải năm 2017 v.v…

(10) Ngày 05.01.2018, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt Vũ Thị Diệp và Phạm 
Thanh Long mua bán trái phép 2.547 vũ khí thô sơ, 93 khẩu súng bắn đạn bi, 731 khẩu súng 
điện, 258 bình xịt hơi cay, 59 viên đạn điện. Ngày 20.6.2018, Công an Thành phố Hồ Chí Minh 
bắt 2 đối tượng dùng mìn tự tạo ném vào trụ sợ Công an phường 12 Thành phố Hồ Chí Minh 
hoặc vụ đối tượng đặt mìn (10 thỏi thuốc nổ) trong cây ATM tại Thành phố Uông Bí, tỉnh 
Quảng Ninh. Ngày 24.02.2014, tổ công tác của C45 đã bắt Nguyễn Khắc Việt, đồng thời thu giữ 
nhiều loại súng, thuốc nổ và 60 viên đạn, 70 vỏ đạn, 100 đầu đạn, 15 hộp tiếp đạn AK… cùng 
nhiều phụ kiện, dụng cụ máy móc được sử dụng để chế tạo súng. Trong những năm qua, công 
tác tuyên truyền giao nộp vũ khí bất hợp pháp được đẩy mạnh và có những thành quả nhất 
định, các cơ quan chức năng đã thu hồi được: 4.656 súng các loại, 746 công cụ hỗ trợ, 6.245 
viên đạn, 15 mìn, 13 bom, 807 lựu đạn, 7.336 kg lựu đạn và đầu đạn, 197 quả đạn, 251 kg thuốc 
nổ, 761 kíp nổ, 3.062 vũ khí thô sơ, 05 vỏ bom, 38 tấn vỏ đạn; 1.142,5 kg pháo, 110 quả pháo. 
Đã phát hiện, bắt giữ 611 vụ, 792 đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng 
trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu 643 súng các loại, 3.078 viên đạn, 28 lựu đạn, 
1.256 quả bom, 3.000,3kg thuốc nổ, 3.074 kíp nổ, 6.447 công cụ hỗ trợ, 3.570 vũ khí thô sơ, 
678,6m dây cháy chậm; bắt giữ 2.267 vụ, 2.739 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng 
trữ, sử dụng pháo trái phép, thu 41.786,1 kg pháo, 9.750 quả pháo, 228 hộp pháo . Tình trạng 
buôn lậu vũ khí ngày càng diễn ra trầm trọng đòi hỏi các quốc gia cần có những tiếng nói 
chung trước khi vấn đề vượt ra khỏi tầm kiểm soát, tại Đông Nam Á nhiều nước đã có những 
bước đi cụ thể để ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí, trong đó có thể kể đến sự hợp tác giữa 
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Campuchia và Liên minh châu Âu - EU với chương trình kiểm soát vũ khí nhỏ và vũ khí hạng 
nhẹ, trong chương trình này EU đã dành một khoản ngân sách viện trợ cho chính phủ, ngành 
cảnh sát, an ninh và tổ chức phi chính phủ Campuchia để thực hiện việc kiểm soát, thu thập, 
tiêu hủy các loại vũ khí. Đến năm 2003, EU tiếp tục viện trợ cho Campuchia 1,567 triệu euro để 
thực hiện chương trình này. Kết quả tích cực cho thấy Campuchia đã đạt được một số thành 
tích trong việc chống phổ biến và ngăn chặn việc buôn bán vũ khí trái phép.
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